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MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 6 

Phần I. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào mùa xuân năm 

A. 542.            B. 543. C. 544.                          D. 545. 

Câu 2. Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân 

A. Lương. B. Ngô. C. Hán. D. Đường. 

Câu 3. Năm 713, Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa vì 

A. nhà Đường bắt người Việt tiến cống quả vải. 

B. nhà Đường đã suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

C. ách thống trị tàn bạo của nhà Đường. 

D. ách cai trị của nhà Ngô khiến nhân dân ta khổ cực. 

Câu 4. Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì? 

A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. 

B. Dời kinh đô từ Cổ Loa về vùng cửa sông Bạch Đằng. 

C. Trao quyền chỉ huy khởi nghĩa cho Triệu Quang Phục. 

D. Xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Cổ Loa. 

Câu 5. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở 

A. Ba Vì (Hà Tây).   B. Mê Linh (Hà Tây).  

C. Hát Môn (Hà Tây).  D. Đan Phượng (Hà Tây). 

Câu 6. Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong tục theo người 

Hán nhằm mục đích gì? 

A. Khai hóa văn minh cho người Việt. 

B. Giúp người Việt được mở mang tri thức. 

C. Nô dịch, đồng hóa dân tộc Việt về văn hóa. 

D. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông. 

Câu 7. Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã làm gì? 

A. Học chữ Hán và viết chữ Hán. 

C. Chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. 

B. Không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lai.  

D. Tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt. 

Câu 8. Khởi nghĩa Bà Triệu diễn ra vào  

A. năm 248.               B. năm 284.          C. năm 428.              D. năm 348. 

Câu 9.  Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40-43) đã 

A. giành được chính quyền tự chủ trong gần 60 năm. 

B. mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của người Việt. 

C. đánh đổ ách thống trị nhà Hán, chấm dứt thời Bắc thuộc. 

D. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt. 

Câu 10. Vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì đối với cuộc đấu tranh 

chống Bắc thuộc của nhân dân ta? 

A. Giành lại quyền tự chủ cho người Việt, tiến tới độc lập hoàn toàn. 

B. Xoa dịu mâu thuẫn giữa nhân dân An Nam với nhà Đường. 

C. Mua chuộc Khúc Thừa Dụ phục vụ cho nhà Đường. 

D. Bảo đảm sự yên ổn cho vùng biên cương nhà Đường.  

Câu 11. Tương truyền ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề ở đâu? 



A. Hát Môn (Hà Nội).   B. Cổ Loa (Hà Nội). 

C. Luy Lâu (Bắc Ninh).   D. Mê Linh (Hà Nội). 

Câu 12. Mục đích thâm hiểm của nhà Hán đưa người Hán sang sống cùng với dân ta là gì? 

A. Đồng hóa dân tộc ta.  C. Vơ vét, bóc lột nhân dân ta. 

B. Chiếm đất của dân ta.  D. Bắt dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán. 

Câu 13. Lý Bí đánh đuổi quân xâm lược nào? 

A. Nhà Hán.  B. Nhà Ngô.  C. Nhà Lương. D. Nhà Đường. 

Câu 14. Ai là người được nhân dân suy tôn làm “Bố cái đại vương” 

A. Phùng Hưng.  B. Triệu Quang Phục.  C. Lý Bí. D. Mai Thúc Loan. 

Câu 15. Giữa năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh 

chiếm thành Tống Bình giành quyền tự chủ cho đất nước đó là ai? 

A. Khúc Hạo   B. Khúc Thừa Dụ C. Mai Thúc Loan. D. Dương Đình Nghệ. 

Câu 16. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây? 

A. Hoa Kì. B. Trung Quốc. C. Ấn Độ. D. Liên bang Nga. 

Câu 17. Cửa sông là nơi dòng sông chính  

A. xuất phát chảy ra biển.  B. tiếp nhận các sông nhánh. 

C. đổ ra biển hoặc các hồ.  D. phân nước cho sông phụ. 

Câu 18. Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

A. Trăng tròn và không trăng.  B. Trăng khuyết và không trăng. 

C. Trăng tròn và trăng khuyết.  D. Trăng khuyết đầu, cuối tháng. 

Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do 

A. bão, lốc xoáy trên các đại dương. B. chuyển động của dòng khí xoáy. 

C. sự thay đổi áp suất của khí quyển. D. động đất ngầm dưới đáy biển. 

Câu 20. Thổ nhưỡng là gì? 

A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, hình thành từ quá trình phong hóa. 

B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. 

C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt. 

D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp. 

Câu 21. Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào? 

A. Đất pốtdôn hoặc đất đài nguyên. B. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm, đất đen. 

C. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan.  D. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới. 

Câu 22. Loại đất nào sau đây thường được dùng để trồng cây lúa nước? 

A. Đất phù sa. B. Đất đỏ badan. C. Đất feralit.  D. Đất đen, xám. 

Câu 23. Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

A. đới ôn hòa và đới lạnh.  B. xích đạo và nhiệt đới. 

C. đới nóng và đới ôn hòa.  D. đới lạnh và đới nóng. 

Câu 24. Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây? 

A. Rừng hỗn hợp.   B. Rừng cận nhiệt ẩm.  

C. Rừng lá rộng.   D. Rừng nhiệt đới ẩm.  

Câu 25. Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu 

A. nóng, khô, lượng mưa nhỏ.  B. mưa nhiều, ít nắng, ẩm lớn. 

C. nóng, ẩm, lượng mưa lớn.  D. ít mưa, khô ráo, nhiều nắng. 

Câu 26. Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

A. Tây Nguyên.  B. Đông Bắc.  C. Bắc Trung Bộ.  D. Tây Bắc. 

Câu 27. Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

A. Bắc Á, Nam Á.  B. Đông Nam Á, Tây Á. 

C. Nam Á, Đông Á.  D. Đông Á, Tây Nam Á. 

Câu 28. Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

A. Miền núi, mỏ khoáng sản.  B. Vùng đồng bằng, ven biển. 

C. Các thung lũng, hẻm vực.  D. Các ốc đảo và cao nguyên. 



Câu 29. Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào dưới đây? 

A. Nhật Bản.  B. Trung Quốc. C. Hàn Quốc.  D. Triều Tiên. 

Câu 30. Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là 

A. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu. 

B. khí hậu, địa hình, nguồn nước và đất đai. 

C. nguồn nước, dân số, khí hậu và địa hình. 

D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách. 

Phần II. Tự luận 

Câu 1. Hãy nêu những nét chính của trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938. 

- Ngô Quyền lựa chọn vùng cửa sông Bạch Đằng để bố trí trận địa đánh giặc. 

- Nắm bắt thời gian thủy triều lên – xuống để thực hiện kế sách đánh giặc 

- Ngô Quyền: cho người chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt rồi đóng xuống lòng sông; lợi dụng nước triều 

lên xuống để dụ đối phương vào trận địa cọc kết hợp với mai phục để dễ bề chế ngự quân giặc; 

dự đoán được khó khăn mà quân Nam Hán sẽ gặp phải: bị động, bất ngờ, không kịp trở tay. 

- Đúng như tính toán từ trước,quân giặc phải rút ra cửa biển, thuyền của chúng va vào cọc nhọn, 

quân ta tấn công đồng loạt làm cho quân giặc hoảng loạn, nhảy xuống sông, chết quá nửa. 

Câu 2. Hãy nêu kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì 

Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Lý Bí, Mai Thúc Loan). 

Nội dung Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khởi nghĩa Lí Bí Khởi nghĩa Phùng Hưng 

Kết quả Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi 

Ý nghĩa 

- Nền độc lập dân tộc được khôi 

phục. 

- Thể hiện tinh thần yêu nước, 

ý chí quyết chiến, quyết thắng 

của dân dân tộc. 

- Khẳng định ý thức độc lập của 

dân tộc.  

- Khẳng định vai trò lớn lao của 

người phụ nữ Việt Nam. 

 Cuộc khởi nghĩa Lý Bí cho 

ta thấy đc lòng yêu nước, sự 

quyết giành lại độc lập, tự 

do của đất nước ta trong 

lòng mỗi người dân. Đồng 

thời khi Lý Bí lên ngôi 

hoàng đế còn cho thấy rằng 

nước ta đã là một nước độc 

lập, có dân, có vua và có 

hạnh phúc, ấm no 

 Khẳng định quyết tân 

giành lại đọc lập, tự chủ của 

người Việt, mở đường cho 

những thắng lợi to lớn về 

sau. Phản ánh nỗi bất bình 

của nhân dân ta trước 

những chính sách tàn bạo 

của quân xâm lược 

 

Câu 3: Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời 

sống, sản xuất và môi trường ? 

Gợi ý:  

- Xã hội: tỉ lệ thất nghiệp cao, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội, thiếu cơ sở vật chất cho giáo dục, y 

tế,… 

- Môi trường: tài nguyên bị khai thác quá mức, cạn kiệt, môi trường suy thoái. 

Câu 4: Nhận xét sự phân bố dân cư trên thế giới? Sự phân bố dân cư dựa vào yếu tố nào? 

Gợi ý:  

- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đồi theo thời gian và không đều trong không gian 

- Nơi đông dân: nơi kinh tế phát triền, điều kiện tự nhiên thuận lợi 

- Nơi thưa dân: các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn) 

Câu 5: Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên 

thiên nhiên. 

Gợi ý: 

+ Giữ gìn sự đa dạng sinh học, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên. 

+ Bảo vệ được không gian sống của con người. 

+ Đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã 

hội. 



Câu 6: Em hãy nêu các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên. 

Gợi ý: 

- Khoáng sản: sử dụng tiết kiệm, đồng thời sản xuất các vật liệu thay thế. 

- Đất trồng, rừng: vừa sử dụng tiết kiệm, vừa khôi phục và tái tạo. 

- Các dạng năng lượng khác (mặt trời, nước, thủy triều,...): tránh làm ô nhiễm, giảm chất lượng  

Câu 7: Em hãy tìm những ví dụ về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sống. 
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